
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẠ LONG 

TỈNH QUẢNG NINH 

──────── 

Bản án số: 145/2020/HS – ST 

Ngày  13 – 5– 2020  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                            ─────────────── 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẠ LONG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Loan 

 Các Hội thẩm nhân dân:  

1-Ông Đặng Quang Minh 

2-Bà Hồ Thị Lan 

 -Thư ký phiên tòa: Bà  Nguyễn Thị Tuyết – Thư ký Toà án nhân dân TP Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tham 

gia phiên tòa: Ông Nguyễn Tuấn Anh -  Kiểm sát viên. 

Ngày 13 tháng 5 năm 2020, tại Tòa án nhân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 153/ 2020/TLST-HS ngày 

31 tháng 3 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 145/2020/QĐXXST-

HS ngày 23 tháng 4 năm 2020 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Trọng L - Tên gọi khác: không. Giới tính: Nam. Sinh 

ngày: 16/11/1989, nơi sinh: Quảng Ninh. Nơi cư trú: Tổ   , khu   , phường Q, thành 

phố U, tỉnh Quảng Ninh. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. 

Nghề nghiệp: Không có. Trình độ học vấn: Lớp 9/12. Họ và tên cha: Nguyễn Văn 

H (đã chết). Họ và tên mẹ: Đỗ Thị H. Họ và tên vợ: Phạm Kim T (đã ly hôn), có 

hai lớn sinh năm 2011, con nhỏ sinh năm 2014. Tiền án, tiền sự: Chưa có. Bị bắt 

ngày 17/02/2020 – Có mặt tại phiên tòa. 

         Người bị hại:  Anh Nguyễn Văn L – Sinh năm 1991 (Địa chỉ: Tổ   , khu   , 

phường B, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), vắng  mặt tại phiên tòa (Có đơn 

xin xử vắng mặt). 

Người làm chứng:  Anh Nguyễn Văn T Sinh năm 1962 (Địa chỉ: Tổ 4C, khu 

3, phường B, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, vắng mặt tại phiên tòa. 

- Anh Nguyễn Hữu L – sinh năm 1989 (Địa chỉ: Tổ 44, khu 3, phường B, 

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), vắng mặt tại phiên tòa. 



- Anh Nguyễn Duy T – sinh năm 1996 (Địa chỉ: Tổ 44, khu 3, phường B, 

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), vắng mặt tại phiên tòa. 

- Anh Nguyễn Xuân C – sinh năm 1982 (Địa chỉ: Thôn P, xã P huyện Yên 

Bình, tỉnh Yên Bái), vắng mặt tại phiên tòa. 

  NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: Khoảng 14 giờ ngày 16/02/2020, Nguyễn Trọng L đi 

xuống tàu đánh bắt thủy hải sản biển số QN-90866 của ông Nguyễn Văn T đang đỗ 

tại khu vực bến cá phường B, thành phố Hạ Long để làm việc. Khi lên tàu L đi vào 

trong cabin của tàu, rồi đi xuống phía dưới khoang máy. L quay lại cabin thì nhìn 

thấy một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S9+ màu đen, của 

anh Nguyễn Văn L đang để ở đầu giường trong khoang Cabin, quan sát không thấy 

ai nên L nảy sinh ý định trộm cắp. L lấy điện thoại cất vào trong túi quần rồi gọi 

thuyền để đưa lên bờ. Lúc này trên tàu có ông T, anh L, anh C đang làm việc trên 

tàu. Anh C là người không nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ loa Bluetooth kết nối 

với điện thoại Samsung của anh L và lên khoang Cabin kiểm tra thì không thấy 

chiếc điện thoại đó nữa. Sau đó, anh L nghi ngờ cho L lấy trộm nên đã chạy lên 

boong tàu thì thấy L đang trên một chiếc đò đi vào gần bến cá. Anh L gọi một 

chiếc đò khác để đuổi theo L. Khi lên bờ, L gọi xe ôm đến khu ngã ba ngõ nghĩa 

địa đạo thuộc phường T thì gọi bạn là Nguyễn Văn N ra đón vào nhà ăn cơm. Anh 

N chở L đi được một đoạn thì anh L đi tới và thấy L đang cầm chiếc điện thoại 

Samsung Galaxy S9+ của anh Lưu trên tay nên yêu cầu dừng xe. Khi anh L hỏi, L 

thừa nhận việc lấy trộm chiếc điện thoại Samsung Galaxy S9+ của anh L và trả lại 

chiếc điện thoại cho anh L. 

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 29/KLĐG ngày 18/02/2020 của Hội đồng 

định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Hạ Long, kết luận: Một chiếc điện 

thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S9 màu đen, trị giá 11.123.000đ (mười 

một triệu một trăm hai mươi ba nghìn đồng). 

Anh Nguyễn Văn L, anh Nguyễn Văn T, anh Nguyễn Xuân C, anh Nguyễn 

Hữu L có lời khai phù hợp với nội dung vụ án. Ngoài ra anh L và anh Nguyễn Duy 

T cùng khai: Chiếc điện thoại  di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S9 màu đen là 

của anh mua ở Trung tâm FPTSOP tại 539, đường Lê Thánh Tông, phường Bạch 

Đằng, TP Hạ Long vào ngày 24/6/2018. Do anh L bị mất chứng minh thư nhân dân 

để làm Hợp đồng mua máy trả góp nên anh đã nhờ anh Nguyến Duy T (là em ruột) 

đứng tên làm Hợp đồng, số tiền trả góp do anh Lưu tự trả, hiện tại đã trả xong. Anh 

L đã nhận lại tài sản không  yêu cầu bị cáo bồi thường gì thêm.  

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Nguyễn Trọng L khai nhận hành vi trộm cắp 

như đã nêu trên.  Bị cáo và  người bị hại đều không có ý kiến hay khiếu nại gì về 



kết luận định giá tài sản số 29/KLĐG ngày 18/02/2020 của Hội đồng định giá tài 

sản trong tố tụng hình sự thành phố Hạ Long. 

Bản Cáo trạng số 123/CT - VKSHL ngày 30/3/2020 của Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Hạ Long truy tố Nguyễn Trọng L về tội: “Trộm cắp tài sản” theo 

quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm 

sát giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng:  Khoản 1 

Điều 173 Bộ luật hình sự;  điểm i,s khoản 1 Điều 51 - Bộ luật hình sự.  Xử phạt 

Nguyễn Trọng L từ 09 –12 tháng tù. 

Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận hành vi của bị cáo là sai, là vi phạm pháp 

luật, xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:   

[1]Về hành vi, Quyết định tố tụng của cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

thành phố Hạ Long, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hạ Long, 

Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Bị cáo, người bị hại 

không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện. Do đó, các hành vi, Quyết định của cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với nội dung Cáo trạng của Viện 

kiểm sát nhân dân thành phố Hạ long đã truy tố bị cáo, lời khai của người bị hại, 

những người làm chứng, cùng các chứng cứ tài liệu đã được thu thập trong hồ sơ 

vụ án như: Biên bản khám nghiệm hiện trường, bản ảnh hiện trường, biên bản trả 

lại tài liệu đồ vật, kết luận giám định…, thấy phù hợp với nhau về không  gian, 

thời gian, địa điểm, diễn biến sự việc và tài sản mà bị cáo đã chiếm đoạt. Thể hiện: 

Khoảng 14 giờ, ngày 16/02/2020, tại tàu đánh bắt hải sản số QN-90866 neo đậu tại 

khu vực bến cá thuộc phường B, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn 

Trọng L có hành vi lợi dụng sơ hở, lén lút trộm cắp chiếc điện thoại di động 

Samsung Galaxy S9+  màu đen, trị giá 11.123.000đ (mười một triệu một trăm hai 

mươi ba nghìn đồng) của anh Nguyễn Văn L. Do đó hành vi của  bị cáo đã đủ yếu 

tố cấu thành tội: “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật 

hình sự, như bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hạ Long đã truy 

tố bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

Điều 173 Bộ luật hình sự quy định: 

  “1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến 

dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các 



trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 

tháng đến 3 năm”... 

  [3]  Về hành vi của bị cáo và về tình tiết tăng nặng:  

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội vì đã xâm phạm quyền sở hữu 

tài sản của cá nhân được pháp luật bảo vệ, vµ ¶nh hëng xÊu ®Õn ®êi 

sèng x· héi. Do đó thấy cần phải xử phạt bị cáo thật nghiêm, cách ly bị cáo 

khỏi đời sống xã hội một thời gian mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa 

chung. 

         [4] Về tình tiết giảm nhẹ: Tuy nhiên cũng xét bị cáo có thái độ khai báo thành 

khẩn, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, nên Hội 

đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho bị cáo theo quy 

định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.  

[5] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có nghề nghiệp ổn định, nên Hội 

đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

[6 Về trách nhiệm dân sự: Tài sản đã được thu hồi trả cho người bị hại,  

người bị hại không yêu cầu bị cáo phải bồi thường dân sự, nên Hội đồng xét xử 

không xem xét. 

[7] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự theo quy định của pháp luật. 

   [8] Bị cáo, người bị hại có quyền kháng cáo bản án theo quy định theo 

quy định tại Điều 331 và 333 Bộ luật tố tụng hình sự. 

 Vì các lẽ trên 

  
QuyÕt ®Þnh 

 

Căn cứ: Khoản 1 Điều 173;  điểm i,s khoản 1 Điều 51 - Bộ luật hình sự;  

Điều 136, Điều 331 và Điều 333 - Bộ luật tố tụng hình sự. Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội.  

        Tuyên bố: Nguyễn Trọng L phạm tội: “Trộm cắp tài sản”. 

         Xử phạt:  Nguyễn Trọng L 09 (chín) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị bắt 

17/02/2020. 

         Buộc Nguyễn Trọng L phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng) án phí 

hình sự sơ thẩm. 

Án xử công khai sơ thẩm, báo cho bị cáo biết có quyền kháng cáo bản án 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người bị hại có quyền kháng cáo bản án 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày niêm yết bản án./. 

Nơi nhận: 
-TAND và VKSND tỉnh Quảng Ninh; 

-VKSND TP. Hạ Long; 

-Công an TP. Hạ Long; bị cáo, Người bị hại 

-Cơ quan THA dân sự Tp. Hạ Long; 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 



-Lưu hồ sơ, văn phòng; 

 

                                                                               

                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                     

                                                                                  

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Nguyễn Thị Loan 
                            

 

 

 

     

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


